
Ngành: Công nghệ thông tin

Lớp:  151A0101; 151A0102; 151A0103 Học kỳ: II Năm học: 2017 - 2018

Học phần: Đồ án chuyên ngành CNTT Số tín chỉ: 2

CBHD:  Giảng viên khoa KT - CN

STT MSSV Họ Số điện thoại Ghi chú

1 151A010308 Nguyễn Anh Vũ

2 151A010280 Nguyễn Huy Chương

3 151A010292 Đỗ Thanh Phong

4 151A010336 Bùi Minh Chánh

5 151A010019 Chung Ngọc Như

6 151A010067 Đào Minh Tài

7 151A010097 Nguyễn Hoàng Nhựt Minh

8 151A010096 Hồ Mạnh Chánh Phi

9 151A070175 Nguyễn Thanh Cường

10 151A010118 Nguyễn Thanh Phương

11 151A010071 Hoàng Anh Khoa

12 151A010093 Phùng Nguyễn Anh Sang

13 151A010271 Nguyễn Thành Luân

14 151A010056 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn

15 151A010169 Lê Hữu Hòa

16 151A010040 Vũ Ngọc Sơn

17 151A010024 Trần Hoàng Long

18 151A010033 Chung Gia Viên

19 151A010116 Trần Quốc Bảo

20 151A010113 Nguyễn Cao Duy

21 151A010119 Huỳnh Thế Sang

22 151A010028 Trần Võ Bảo Trân

23 151A010009 Thái Triệu Mẫn

24 151A010076 Phan Anh Hải

25 151A010123 Nguyễn Khánh Anh

0918 211 128ThS. Hồ Văn Ngọc

Khoa: Kỹ thuật - Công nghệ

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Quách Anh Dũng 0908190867

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT
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STT MSSV Họ Số điện thoại Ghi chúGiảng viên hướng dẫn

26 151A010109 Lưu Chí Bảo

27 151A010111 Lưu Trần Khải Hoàn

28 151A010080 Nghiêm Hoàng Phúc

29 151A010268 Phạm Thanh Tùng

30 151A010043 Dương Nguyễn Đức Thịnh

31 151A010008 Nguyễn Văn Khang

32 151A010294 Trần Quang Vinh

33 151A010277 Lương Hiếu Thành

34 151A010001 Phạm Nguyễn Thế Anh

35 151A010238 Nguyễn Hoàng Tín

36 151A010334 Bùi Thị Thanh Huyền

37 151A010298 Trần Thị Thanh Xuân

38 151A010282 Ngô Thị Diệu Hiền

39 151A010201 Lâm Sư Hào

40 151A010200 Trần Hữu Tấn

41 151A010191 Huỳnh Gia Khánh

42 151A010194 Nguyễn Khánh Duy

43 151A010083 Lưu Xuân Phát

44 151A010188 Đoàn Văn Tài

45 151A010197 Nguyễn Văn Tính

46 151A010234 Nguyễn Thanh Sơn

47 151A010232 Nguyễn Thanh Thiên

48 151A010239 Nguyễn Ngô Đăng Khoa

49 151A010228 Võ Hoàng Kim Việt

50 151A010178 Lê Bá Anh Minh

51 151A010159 Phạm Phong Phú

52 151A010063 Phùng Vĩnh Đạt

53 151A010183 Trần Hồng Quân

54 151A010182 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát

55 151A010151 Phạm Đức Huy

56 151A010132 Hoàng  Duy

57 151A010149 Ngô Quang Vinh

58 151A010044 Triệu Tài Đạt

59 151A010174 Huỳnh Văn Cảm

60 151A010180 Lê Khánh Duy

61 151A010272 Lưu Đức Tài

0918 211 128ThS. Hồ Văn Ngọc

ThS. Đinh Thị Tâm 0938224968

Lương Thái Hiền 0903665829
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STT MSSV Họ Số điện thoại Ghi chúGiảng viên hướng dẫn

62 151A010127 Võ Thái Lộc

63 151A010106 Lao Quốc Thái

64 151A010286 Giáp Thanh Quốc

65 151A010284 Châu Vĩnh Phát

66 151A010319 Lê Ngọc Thanh

67 151A010130 Lê Tấn Phong

68 151A010135 Phạm Đức Huy

69 151A010133 Bùi Vĩnh Trung

70 151A010145 Nguyễn Phát Thịnh

71 151A010018 Phùng Thanh Thiện

72 151A010205 Lưu Ngọc Ánh

73 151A010215 Trần Thị Pha

74 151A010184 Trương Thanh Tuyền

75 151A010195 Nguyễn Thị Cẩm Tiên

76 151A010085 Đỗ Đại Đức

77 151A010070 Trương Minh Tuấn

78 151A010143 Lê Thị Hồng Phượng

79 151A010144 Quảng Xuân Chung

80 151A010320 Nguyễn Thị Ngọc Hải

81 151A010139 Dương Đình Lam

82 151A010256 Võ Thị Mỹ Hạnh

83 151A010264 Bùi Thị Ngọc Hà

84 151A010267 Hình Nguyễn Duy Chương

85 151A010259 Tạ Phi Phụng

86 151A010257 Diệp Thuận Trí

87 151A010266 Nguyễn Hồng Tiến

88 151A010315 Nguyễn Trọng Tuyến

89 151A010318 Nguyễn  Tiến

90 151A010323 Nguyễn Quốc Dũng

91 151A010296 Trần Khánh Văn

92 151A010087 Trần Thành Long

93 151A010091 Lê Văn Hòa

94 151A010110 Lê Trần Tấn Tài

95 151A010237 Trương Quốc Tuấn

098.303.1014TS. Nguyễn Thanh Bình

ThS. Nguyễn Minh Đạo 0903982082

ThS. Trần Anh Dũng 0988808649
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96 151A010107 Trần Phạm Thành Phát

97 151A010290 Phan Thanh Tùng

98 151A010302 Nguyễn Đức Mạnh

99 151A010060 Nguyễn Văn Đức

100 151A020059 Trương Quốc Huy

101 163A010002 Đặng Xuân Quý

102 151A010073 Phạm Quang Luận

103 151A010010 Mạch Hải Nguyên

104 151A010285 Trần Thị Diệu Hiền

105 151A010287 Đặng Phương Chi

106 151A010288 Nguyễn Hữu Đông

107 151A010212 Hoàng Chí Tâm

108 151A010213 Bùi Công Sơn

109 151A010218 Vũ Thị Yến Lan

110 151A010210 Nguyễn Thị Lài

111 151A010235 Trần Thị Kim Chi

112 151A010221 Trần Thái Bảo

113 151A010128 Nguyễn Thị Yến Phụng

114 151A010124 Lục Chấn Phong

115 151A010185 Nguyễn Hoàng Minh Nhật

116 151A010274 Vũ Xuân Hiếu

117 151A010273 Nguyễn Thị Thu Ngân

118 151A010283 Nguyễn Thị Kim Hương

119 151A010192 Lý Hồng Lâm

120 151A010219 Nguyễn Thị Huỳnh Như

121 151A010152 Hồ Quang Huynh

122 151A010165 Nguyễn Thị Hà My

123 151A010172 Lưu Gia Lợi

124 151A010230 Trịnh Phước Sang

125 151A010246 Trần Thiện Quang

126 151A010214 Phạm Duy Tường

127 151A010245 Bùi Ngọc Giáp

128 151A010048 Nguyễn Đình Phú

129 151A010208 Nguyễn Đức Lâm

ThS. Lai Đình Khải 0905639984

TS. Phan Tấn Quốc 918178052

0903982082ThS. Nguyễn Minh Đạo
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130 151A010295 Bùi Hồng Tài

131 151A010275 Huỳnh Tất Thành

132 151A010229 Trần Vũ Thiện

133 151A010179 Nguyễn Thái Thành

134 151A010260 Nguyễn Trọng Kha

135 151A010065 Huỳnh Đức An

136 151A010084 Hà Thanh Quý

137 151A010167 Lư Tùng Mãn

138 151A010160 Nguyễn Phi Lưu

139 151A010150 Phạm Trần Khánh Duy

140 151A010068 Nguyễn Đoàn Quang Duy

141 151A010082 Đinh Hữu Nghĩa

142 151A010100 Trần Chí Cường

143 151A010101 Nguyễn Đức Phú

144 151A010131 Trần Đỗ Trung Quân

145 151A010058 Đàm Triệu Vỹ

146 151A010003 Trịnh Trần Trí Nhân

147 151A010050 Võ Hoài Phong

148 151A010079 Huỳnh Việt Đức

149 151A010324 Nguyễn Đặng Khắc Cường

150 151A010062 Võ Toàn Huy

151 151A010075 Lâm Thành Tín

152 151A010064 Cao Hải Đăng

153 151A010330 Võ Tấn Hiển

154 151A010329 Lê Hoài Nhân

155 151A010305 Nguyễn Thị Phương Oanh

156 151A010045 Phạm Tuấn Khiêm

157 151A010279 Nguyễn Thành Tài

158 151A010134 Đào Anh Đức

159 151A010141 Nguyễn Nhật Ngân

160 163A010008 Nguyễn Ngọc Sơn

161 151A020054 Nguyễn Phước Tài

162 163A010005 Trương Hòa Thương

163 151A010156 Nguyễn Duy Phan Huy

ThS. Lai Đình Khải 0905639984

0908202983ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh

ThS. Cao Minh Thành 0937324778

ThS. Phạm Thi Vương 0982591482
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164 151A010186 Lê Tuấn Linh

165 141A010044 Trần Đình Thiên

Ghi Chú:

-  Sinh viên liên hệ Giảng viên để nhận đề tài đồ án môn học:

-  Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 12/01/2018

-  Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 27/04/2018 (12 tuần)

-  Ngày nộp báo cáo: Ngày 02/05/2018  (VP Khoa KT - CN)

- Chấm đồ án môn học:  Ngày 07/05/2018  ( Cơ sở 624 Âu Cơ)

ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh 0908202983

TS. Trần Thanh Trang

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)
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